 QUY TRÌNH KỸ THUẬT VÀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT               TRÊN CÂY CA CAO (Theobroma cacao)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4226/QĐ-UBND

ngày 27 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh Đồng Nai)


Phần I
QUY TRÌNH KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC
I. YÊU CẦU SINH THÁI 
Cây ca cao có nguồn gốc từ lưu vực sông Amazon. Trên thế giới hiện nay có 03 vùng trồng ca cao chính: Tây Phi (Bờ biển Ngà, Ghana, Camaroon, Nigeria), Nam Mỹ (Brazil, Ecuador), Đông Nam Á (Indonesia, Malaysia).  

Hạt ca cao được dùng để chế biến Chocola, bánh kẹo, thực phẩm, xà bông,… vỏ trái, lá còn làm thức ăn cho gia súc và làm phân bón. 
1. Ánh sáng: Ánh sáng thích hợp ở giai đoạn cây con là 25% và giai đoạn kinh doanh là 75%. 


2. Nhiệt độ, ẩm độ: Nhiệt độ 30 - 32oC, ẩm độ từ 70 - 80%, lượng mưa thích hợp từ 1.500 - 2.200 mm/năm, độ cao từ 800 m trở xuống.

3. Đất đai: Có thể trồng trên nhiều loại đất khác nhau. Độ dày tầng canh tác trên 01 m, đất không bị nhiễm mặn, thoát nước và giữ ẩm tốt, độ pH tối ưu từ 4,5 - 6,5.

II. GIỐNG VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP NHÂN GIỐNG
1. Giống

Các dòng ca cao hiện được trồng tại Đồng Nai là TD2, TD3, TD5, TD6, TD8, TD10.  
2. Phương pháp nhân giống
a) Nhân giống hữu tính: Được nhân giống từ hạt, phương pháp này ít được sử dụng. 

b) Nhân giống vô tính
* Chuẩn bị gốc ghép 

Cây gốc ghép được gieo từ hạt, hạt được tuyển chọn trên những cây sinh trưởng tốt, không bị sâu bệnh, đang ở thời kỳ kinh doanh. Chọn những quả có kích thước từ trung bình trở lên ở trên thân và cành chính. 

* Chuẩn bị bầu đất
Dùng túi PE kích thước 15 cm x 28 cm, có đục lỗ thoát nước.

Hỗn hợp đất gồm: Phân chuồng hoai và đất theo tỷ lệ 1:3, và trộn thêm 5 kg lân, 5 kg vôi, 5 kg tro trấu/1 m3.

Xử lý và gieo ươm hạt giống: Sau khi tách hạt, loại bỏ lớp cơm nhày, rửa sạch, ngâm trong dung dịch thuốc trừ nấm từ 7 - 10 phút. 

Ủ hạt giữa 02 lớp bao bố thấm nước. Mỗi ngày tưới nước 01 lần để giữ ẩm. Sau 01 - 02 ngày, hạt nứt nanh thì đem gieo vào bầu đất. Đặt hạt theo chiều thẳng đứng, phần rễ mầm hướng xuống dưới, phủ một lớp đất mỏng lên hạt, tưới nước giữ ẩm.

* Tiêu chuẩn gốc ghép 

Gốc ghép gieo từ hạt, đạt các tiêu chuẩn sau:  

- Cây được 03 - 04 tháng tuổi (ghép dưới tử diệp).

- Trên 02 tháng tuổi (ghép nêm ngọn), đường kính thân 5 - 6 mm, chiều cao từ 35 - 40 cm, có 02 tầng lá, cây phát triển khỏe mạnh, không sâu bệnh.

* Tiêu chuẩn cành và mắt ghép 

Được lấy từ những cây đầu dòng đã được công nhận. chọn cành bánh tẻ, mọc ngang, đỉnh sinh trưởng ở trạng thái ngủ, có từ 06 - 08 lá.

* Thao tác ghép
Ghép dưới tử diệp: Vị trí ghép là đoạn thân dưới tử diệp. Cành ghép được cắt vát 02 phía và gắn vào dưới vỏ ở phần dưới tử diệp của gốc ghép. 

Ghép nêm ngọn: Cắt bỏ phần ngọn, nơi có khoảng cách giữa 02 lá rộng nhất. Chẻ dọc gốc ghép khoảng 2 - 3 cm, nêm cành ghép.

Cố định cành ghép bằng dây và bao bọc cây đã ghép bằng nylon để khi tưới tránh nước bắn vào và giữ ẩm trong điều kiện ẩm độ không khí cao. Sau 02 - 03 tuần, chồi ghép sống và phát triển có thể tháo dây buộc, cắt bỏ phần trên của gốc ghép để chồi phát triển mạnh. 

3. Chăm sóc cây ghép
Cần giữ ẩm và cung cấp chất dinh dưỡng đầy đủ, hàng tuần nên phun phân bón qua lá, mỗi tháng bón phân vào gốc một lần bằng các loại phân NPK (16-16-8) liều lượng 1 - 3 gram/bầu gieo tùy theo cây nhỏ hay lớn. 

Trong vườn ươm cây con thường có bệnh thối lá, héo thân do Phytophthora. Dùng các loại thuốc đặc trị để phòng chống, thường xuyên cho đảo bầu, loại bỏ những cây kém phát triển, phân loại cây theo cấp chiều cao, để hạn chế sự cạnh tranh ánh sáng.

4. Tiêu chuẩn cây con xuất vườn 
Cây con trong vườn ươm được 04 tháng tuổi, sinh trưởng tốt, không nhiễm sâu bệnh, chiều cao khoảng 40 - 50 cm, có 07 - 08 lá, đem trồng là tốt nhất. Không trồng cây con khi chùm lá đọt non có màu xanh nhạt. Không trồng cây con nhỏ hơn 03 tháng tuổi, hoặc lớn hơn 06 tháng tuổi.

III. KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC
1. Kỹ thuật trồng
a) Mật độ và khoảng cách trồng
Trồng thuần: Khoảng cách trồng 3m x 4m, tương ứng với mật độ 834 cây/ha. Cần chuẩn bị tốt cây che bóng cho ca cao trong giai đoạn kiến thiết cơ bản như: Chuối, so đũa, đậu thiều, keo dậu, đỗ mai (anh đào giả), đậu chàm, v.v... Trường hợp cây con chưa đủ bóng rợp, thì phải che tạm thời cho cây bằng các vật liệu nhẹ hay lá dừa, cao 1 mét theo hướng Tây hay Tây Nam để tránh nắng chiều gay gắt.

Trồng xen: Tùy thuộc vào mật độ cây trồng chính (cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả lâu năm, cây lâm nghiệp), có thể bố trí tương ứng với mật độ 600 - 800 cây/ha.

Mô hình trồng ca cao dưới tán điều
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b) Chuẩn bị hố trồng cây

Hố trồng có kích thước tối thiểu là 60 cm x 60 cm x 60 cm. Hố trồng cần phải được xử lý trước khi đặt cây xuống bằng các loại thuốc phòng trị mối.
c) Trồng ca cao
* Thời vụ trồng
Những vùng có nguồn nước tưới chủ động có thể trồng quanh năm. Vùng không chủ động nước tưới bắt đầu trồng vào đầu mùa mưa và kết thúc trước mùa khô từ 02 - 03 tháng.

* Tiêu chuẩn cây giống
Cây giống phải có nguồn gốc rõ ràng, do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép sử dụng.

Cây thực sinh: Cây con được ươm từ hạt giống lai F1, trước khi trồng phải đạt các tiêu chuẩn sau:

- Tuổi cây 04 - 05 tháng;

- Chiều cao cây kể từ mặt bầu: 30 - 35 cm, thân mọc thẳng;

- Số tầng lá có ít nhất 02 tầng, các lá ngọn đã thuần thục;

- Đường kính gốc từ 4 - 5 mm;

- Cây không bị sâu bệnh và được huấn luyện ánh sáng hoàn toàn ít nhất là 10 ngày trước khi trồng.

Cây ghép: Chồi ghép phải được sử dụng từ các cây đầu dòng hoặc vườn cây đầu dòng đã được công nhận như: TD3, TD5, TD6, TD8, TD10. Cây con ghép trước khi trồng đạt các tiêu chuẩn sau:

- Tuổi cây sau ghép từ 03 tháng tuổi trở lên;

- Cây ghép sinh trưởng khỏe, vết ghép tiếp hợp tốt;

- Chiều cao cây ghép 30 - 35 cm (tính từ mặt bầu);

- Đoạn chồi ghép mới ra có từ 06 - 08 lá, với chiều dài tương ứng từ 15 - 20cm, các lá ngọn đã thuần thục;
- Cây không bị sâu bệnh, không dị dạng về hình thái và được huấn luyện dưới ánh sáng hoàn toàn ít nhất 10 ngày trước khi trồng. Bầu cây trước lúc đem trồng phải đủ ẩm, tránh không làm dập lá vỡ bầu.

* Kỹ thuật trồng
- Đào một hố nhỏ ở giữa bề mặt hố trồng với chiều sâu của hố bằng chiều cao của bầu đất ươm cây con.

- Cắt bỏ khoảng 1 cm phần đáy bầu để loại bỏ phần rễ cọc bị cong, dùng dao rạch lấy vỏ bầu và đặt vào hố theo chiều thẳng đứng so với mặt đất, lấp đất và nén chặt đất xung quanh bầu, nếu đất khô cần phải tưới cho cây.

Với cây ghép, yêu cầu trồng ít nhất là 03 dòng trên một vườn ca cao để đảm bảo cho sự thụ phấn và cần trồng theo hàng để tiện chăm sóc và thu hoạch.

- Trồng dặm: Sau trồng cần kiểm tra định kỳ và trồng dặm lại những cây phát triển kém hoặc chết. Nếu cây con chết do sâu, bệnh cần phải phòng trừ trước khi trồng dặm.

2. Chăm sóc ca cao
a) Bón phân 

* Phân bón lót

- Lượng phân: 0,7 kg super lân + 0,7 kg vôi + 20 kg phân hữu cơ/hố trồng.

- Cách bón: Trộn toàn bộ phân hữu cơ, phân lân, vôi và lớp đất mặt (0 - 20 cm), đưa xuống trước, phần đất còn lại lấp đầy hố. Công việc nên thực hiện trước khi trồng từ 20 - 30 ngày.

* Phân bón thúc
- Lượng phân (ĐVT: kg/ha)

	Năm
	Urê (46%)
	Super lân (16%)
	KCl (60%)

	Năm thứ 1
	53 - 60
	160 - 170
	24 - 30

	Năm thứ 2
	112 - 120
	320 - 330
	44 - 50

	Năm thứ 3
	168 - 170
	480 - 490
	64 - 70

	Năm thứ 4 trở đi
	350 - 360
	750 - 760
	270 - 275


* Ghi chú: Khi trồng xen ca cao dưới tán cây trồng khác, lượng phân bón nên tăng từ 25 - 30%.  Bón vôi 01 lần/năm, liều lượng 01 tấn/ha, vào đầu mùa mưa (không bón vôi cùng lúc với các loại phân khác).
- Cách bón:

+ Phân chuồng hoai trộn chung với nấm đối kháng Trichoderma bón 2 lần/năm, 20 kg/gốc.

+ Lượng phân vô cơ được chia đều ra bón 03 - 04 lần/năm: 01 lần vào đầu mùa mưa, 01 - 02 lần vào giữa mùa mưa và 01 lần vào cuối mùa mưa. 

Nếu có hệ thống tưới tiết kiệm kết hợp bón phân qua đường ống thì chia ra nhiều lần bón trong năm (01 tháng/lần). Ngoài ra, có thể bổ sung phân bón lá.

b) Tưới nước và giữ ẩm
Tưới nước đủ ẩm trong mùa khô. Tưới nước tiết kiệm là phương pháp tưới có hiệu quả. 

Tủ gốc để giữ ẩm vào mùa khô, vật liệu tủ gốc phải cách xa gốc cây ít nhất là 20 cm.  

c) Tỷa cành, tạo tán
Nên để 03 nhánh chính cách mặt đất 1,2 m; phân bố đều theo 03 hướng. Tỷa bỏ chồi vượt, nhánh phụ ở phần gốc, cành nhiễm sâu bệnh, cành bị che khuất hay mọc hướng xuống, cành mọc đan xen lẫn nhau, nhằm tạo sự thông thoáng cho cây, giảm sâu bệnh, thúc đẩy cây phát triển cành ngang, kích thích ra hoa và tiện chăm sóc thu hoạch. 

IV. PHÒNG CHỐNG SÂU BỆNH HẠI
Quản lý dịch hại tổng hợp coi trọng trong áp dụng các biện pháp canh tác bền vững và bảo đảm an toàn cho người sản xuất. 

- Sau thu hoạch, xới xáo xung quanh gốc để diệt trứng, nhộng sâu hại.

- Cắt tỷa cành vô hiệu, bị che khuất để dễ kiểm soát côn trùng.

- Khi sử dụng thuốc BVTV phải tuân thủ nguyên tắc “4 đúng”, ưu tiên thuốc có nguồn gốc sinh học để quản lý sâu bệnh hại.

- Bảo vệ các thiên địch và vi sinh vật có ích để phòng chống sâu bệnh hại.

- Áp dụng tốt biện pháp sử dụng giống và canh tác đã nêu ở các phần trên.
1. Sâu hại chính
a) Mọt đục cành (Xyleborus morstatti)

* Triệu chứng 

Mọt đục vào cành ca cao, lỗ đục tròn, miệng lỗ quay xuống dưới, đẻ trứng trong lổ đục. Sâu non đục thành đường ống dọc theo cành làm lá vàng héo, cành héo khô.

* Phòng chống

- Vệ sinh vườn cây, phát hiện kịp thời khi mọt mới xuất hiện. 

- Cắt bỏ cành bị hại nặng đem tiêu hủy diệt mọt

- Có thể trừ mọt bằng các loại thuốc đặc trị (theo hướng dẫn trên nhãn).
b) Sâu hồng (Zeuzera sp.)
* Triệu chứng 
Bướm đẻ trứng vào các kẽ nứt của vỏ thân, cành cây. Sâu non đục thành một đường vòng dưới vỏ cây, sau đó đục lên phía trên ngọn thân, các cành tạo thành đường hầm rồi đùn phân và mạt cưa rơi xuống đất. Cành bị sâu đục thường héo dần và chết khô, sâu tiếp tục sống trong cành khô và hóa nhộng trong cành.

* Phòng chống
Thường xuyên thăm vườn, phát hiện sớm vết sâu đục, cắt bỏ cành bị hại nặng, gom đốt để diệt sâu bên trong.
Phòng trừ bằng các loại thuốc có hoạt chất Acetamiprid, Cypermethrin,  Lambda-cyhalothrin. Phun khi cây đang có tược non và thấy có sự hiện diện của sâu. Các cành đã bị đục có thể dùng ống tiêm bơm thuốc vào lỗ đục sâu đó bịt kín lỗ đục bằng đất mềm để diệt sâu bên trong.

c) Bọ xít muỗi (Helopeltis sp.) 

* Triệu chứng  
Bọ xít trưởng thành và bọ xít non chích hút chồi non và trái; các vết chích bị thâm đen, trái non kém phát triển bị héo khô, trái lớn phát triển dị dạng, ít hạt. Vết chích của bọ xít tạo điều kiện cho nấm hại dễ dàng xâm nhập.

Bọ xít hoạt động vào sáng sớm và chiều mát, ngày âm u hoạt động cả ngày.

Đẻ trứng rải rác hoặc từng cụm 02 - 04 quả trên búp hoặc trên gân lá, trứng đẻ sâu trong biểu bì để lộ ra 02 sợi lông dài.

* Phòng chống

- Vệ sinh vườn, dọn sạch cỏ dại, vào cao điểm bọ xít trưởng thành xuất hiện có thể hun khói để xua đuổi vào sáng sớm hoặc chiều tối.

- Nuôi kiến đen (loài Dolichoderus thoradicus) trong vườn ca cao có khả năng làm giảm sự tác hại của bọ xít muỗi.

- Khi cây ra đọt non, trái non phát hiện mật độ bọ xít cao có thể sử dụng thuốc có hoạt chất Lambda-cyhalothrin, Thiamethoxam phun vào sáng sớm, chiều mát.
d) Bọ trĩ (Thrips sp.) 
* Triệu chứng  
Bọ trưởng thành và sâu non sống tập trung mặt dưới lá, hút nhựa, làm cho lá vàng và rụng.
* Phòng chống 

- Chăm sóc cho cây ca cao sinh trưởng phát triển tốt sẽ hạn chế được thiệt hại do bọ trĩ.

- Sử dụng các loại thuốc đặc trị để phòng trừ.

đ) Rệp sáp phấn (Planococcus hispidus)
* Triệu chứng  
Xuất hiện nhiều trong mùa nắng. Rệp sống bám ở ngọn thân, cành non, chùm hoa, trái để hút nhựa làm thân cành còi cọc, dị dạng, trái chậm lớn.

Vào mùa khô, rệp phát triển mạnh ở vùng cổ rễ làm chậm lớn, còi cọc. 

Chất bài tiết của rệp là môi trường cho nấm bồ hóng phát triển, bám đen cả cành lá và vỏ trái, làm giảm quang hợp và giảm giá trị sản phẩm. 
* Phòng chống
- Thường xuyên kiểm tra phát hiện rệp sáp và có các biện pháp xử lý kịp thời vì rệp sáp sinh sản rất nhanh.

- Cắt tỷa những cành sâu bệnh, cành sát mặt đất, cành vô hiệu để giảm nơi sinh sống của rệp. 

- Trừ rệp sáp trên lá và quả: 

+ Mùa nắng, dùng vòi bơm nước rửa trôi bớt rệp.

+ Phun trừ bằng các loại thuốc có hoạt chất Acetamiprid, Beta-cyfluthrin, Chlorpyrifos Ethyl khi rệp phát triển mật số cao.

e) Rầy mềm (Toxoptera citricida)
* Triệu chứng  
Rầy thường sống tập trung ở các chồi, lá, trái non, hút nhựa làm cây chậm phát triển, lá non xoăn lại, quả khô héo. Chất thải của rệp là môi trường phù hợp cho nấm bồ hóng phát triển và dẫn dụ kiến.

* Phòng chống

- Vệ sinh vườn, cắt bỏ những lá, chồi bị nặng.
- Dùng vòi nước để rửa trôi rệp.
- Khi mật độ rầy cao, sử dụng các loại thuốc có hoạt chất Acetamiprid, Beta-cyfluthrin, Chlorpyrifos Ethyl để phun trừ.

g) Sâu đục trái (Conopomorpha cramerella)
* Triệu chứng  
Thành trùng đẻ trứng vào rãnh trái ca cao. Sâu non nở ra đục sâu vào vỏ trái đến hạt tạo thành rãnh ở lớp cơm nhầy. Sâu không ăn hạt nhưng kích thích mô sẹo hình thành trong trái ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của hạt, hình thành các khối keo dính khó tách rời và khó lên men


Thường sâu tấn công trái 03 - 04 tháng tuổi làm trái chín háp. Trái bị sâu đục, vỏ có những mảng màu vàng không đều. 
Thời gian trứng 03 - 06 ngày, sâu non 15 - 18 ngày, nhộng 05 - 08 ngày, trưởng thành sống khoảng 01 tuần. 
 
* Phòng chống
- Thu hoạch định kỳ trái chín và trái bắt đầu chín để cắt giai đoạn sâu.
- Vỏ trái sau khi thu hoạch phải đem chôn để tiêu diệt sâu còn bên trong.
- Tỷa cành, tạo tán, kích thích ra hoa tập trung.
- Bón phân đầy đủ, cân đối để cây khỏe, trái lớn, vỏ trái cứng hạn chế sâu xâm nhập.

- Nếu có điều kiện nên bao trái.
- Dùng các loại thuốc đặc trị phun trừ khi thấy bướm xuất hiện nhiều trong mùa đậu trái.

h) Mối (Odontotermes sp.)

* Triệu chứng  
Mối là một trong những côn trùng gây hại chính cho vườn cây thời kỳ kiến thiết cơ bản nhất là các vùng đất mới khai hóa, gần rừng, trong vườn điều hoặc vườn có cây che bóng.
 

Mối gặm rễ cây và biểu bì thân cây làm cây sinh trưởng kém, lá vàng úa, cây nhỏ có thể bị chết.

* Phòng chống
- Trước khi trồng cần làm đất kỹ, dọn sạch tàn dư, nếu phát hiện mối thì sử dụng thuốc trừ mối để trừ. 

- Sau khi trồng, nếu phát hiện có mối, tưới hoặc phun xung quanh gốc cây và toàn thân cây bằng thuốc đặc trị mối.

2. Bệnh hại chính
a) Bệnh loét thân, cháy lá, thối trái 

* Tác nhân
Do Phytophthora palmivora, là nấm thủy sinh nên chúng ưa sự ẩm ướt để sinh sản, phát triển và gây hại. Do đó bệnh phát triển, lây lan mạnh trong mùa mưa, nhiệt độ không khí trên dưới 30ºC ở những vườn ẩm thấp, đọng nước.

* Triệu chứng 
- Đây là bệnh quan trọng nhất trên cây ca cao. Bệnh xâm nhập và gây hại ở tất cả các bộ phận của cây từ thân, lá, trái.

- Trên thân cách mặt đất khoảng 01 m, xuất hiện các vết bệnh sậm màu hơi ướt, sau chuyển sang nâu đỏ, vỏ bị bệnh nứt ra và chảy nhựa vàng. Lâu ngày, vết bệnh lan khắp vòng thân và ăn sâu vào phần gỗ, lá héo và rụng. Ở những cây nhiều tuổi, bệnh có thể hại cả trên cành. Cây bị bệnh lá héo, rụng, cành bị khô, cây có thể chết.

- Trên lá, vết bệnh màu xanh tái hơi ướt xuất hiện đầu tiên trên mép và chóp lá, sau lan rộng vào phía trong phiến lá, chuyển màu nâu, lá bị cháy khô từng mảng.Trong điều kiện ẩm ướt trên vết bệnh có lớp tơ nấm màu trắng.

- Trên vỏ trái xuất hiện những chấm màu nâu lan rất nhanh, sau chuyển qua đen và từ từ bao kín mặt trái. Trái non đen khô cứng và vẫn dính trên cây. Trái gần thu hoạch bị thối một phần hoặc cả quả, quả bị rụng, hạt lép, giảm sản lượng.

* Phòng chống
- Trồng giống kháng bệnh hoặc giống ít mẫn cảm.

- Vườn ca cao phải có hệ thống thoát nước tốt, tránh đọng nước trong vườn sau khi mưa.

- Hái bỏ, tiêu hủy các trái bệnh để tránh lây lan

- Vệ sinh vườn cây, tỷa cành hợp lý tạo thông thoáng, giảm độ ẩm dưới tán lá.

- Tạo bóng râm thích hợp để đủ ánh sáng trong vườn ca cao.

- Thường xuyên kiểm tra nhất là vào mùa mưa để phòng trừ bằng thuốc. Khi phát hiện bệnh trên thân dùng dao bén gọt sạch vết bệnh và quét thuốc vào. Còn bệnh trên lá, trái sử dụng thuốc để phun. 

- Một số hoạt chất thuốc dung để trừ bệnh Azoxystrobin, Cuprous oxide, Fosetyl-aluminium, Mancozeb.

b) Bệnh vệt sọc đen (khô ngược cành)

* Tác nhân: Do nấm Oncobasidium theobromae 

Nấm bệnh phát triển và phát tán chủ yếu khi mưa nhiều, ẩm độ không khí cao. Thường bào tử phát tán vào sáng sớm và xâm nhập vào lá non trên cành. Từ khi nấm xâm nhập đến khi biểu hiện thành triệu chứng khoảng 02 - 03 tháng.

* Triệu chứng 
Một hoặc nhiều lá nằm sau đợt lá cuối cùng có màu vàng với những đốm xanh. Đôi khi triệu chứng chỉ biểu hiện rìa lá bị khô. Thân cây sần sùi với những mụt nhỏ. Nhiều chồi nách phát triển nhưng không hoàn chỉnh.

Lột vỏ hoặc chẻ dọc đoạn cành nhiễm bệnh thấy có những sọc đen. Khi bệnh nặng cành khô và chết ngược dần từ ngọn vào.

* Phòng chống
- Dùng giống kháng, vệ sinh vườn, tỷa cành thông thoáng để giảm ẩm độ trong vườn.
- Cắt bỏ cành bệnh khoảng 30 cm về phía gốc cách nơi có triệu chứng bệnh (sọc đen trên mô mộc) đem tiêu hủy. Đối với cây con  bị bệnh (vườn ươm đến trồng được 01 năm) nên nhổ bỏ trồng cây khỏe khác.

c) Bệnh nấm hồng 

* Tác nhân: Do nấm Corticium salmonicolor. 
Đây là loại nấm kí sinh trên nhiều cây trồng. Nấm chỉ xuất hiện vào mùa mưa, ở những vườn ca cao quá ẩm và rợp do tán lá dày, mật độ cây trồng cao 
* Triệu chứng  
Nấm phá hại ở những cành đã hóa nâu. 

Các vết bệnh lúc đầu có lớp mốc trắng, sau chuyển màu hồng. Nấm mọc sâu vào phần gỗ cành, lá. Phần trên của cành nhiễm bệnh bị úa vàng, vỏ cành khô nâu và bong ra từng mảng, bị nặng cành chết khô. 

* Phòng chống

- Làm tăng độ thông thoáng trong vườn bằng cách tỷa cành hợp lý và giảm bóng che.
- Cắt, đốt bỏ cành bệnh dưới vùng có nấm mọc 30 cm đem đốt bỏ. 

- Phun khi bệnh chớm xuất hiện hoặc quét lên thân cành bệnh có đường kính lớn bằng thuốc đặc trị.
d) Bệnh lở cổ rễ 

* Tác nhân: Do nấm Rhizoctonia solani.
* Triệu chứng  
Nấm xâm nhập phần cổ rễ, vỏ có vết nâu. Sau đó, vết nâu lan rộng, vỏ gốc bị thối bong ra để trơ phần gỗ. Nấm dần dần ăn sâu vào trong làm cổ rễ bị thắt nhỏ lại. Lá cây bị vàng héo, toàn cây chết khô.

* Phòng chống

Không để vườn đọng nước trong mùa mưa, cắm cọc giữ cây con không để gió lay gốc mạnh. Đào bỏ cây bị bệnh nặng, thu gom hết rễ và đốt tiêu hủy. Trước khi trồng cây khác, bón 0,5 kg vôi bột/hố. Phun thuốc đặc trị kỹ vào cổ rễ và đất khi bệnh chớm xuất hiện.
VII. THU HOẠCH VÀ SƠ CHẾ
1. Thu hoạch
Ca cao có hai vụ thu hoạch rộ: vụ 1 vào tháng 11 - 12 và vụ 2 vào tháng 3 - 4 năm sau; với vườn có tưới nước trong mùa khô, ca cao hầu như thu hoạch quanh năm. Chỉ thu hoạch trái chín có màu vàng hoặc đỏ cam tùy theo giống nhưng dấu hiệu rõ nhất là khi các rãnh trên quả chuyển sang màu vàng cam, không thu quả chưa chín và cũng không để quả quá chín mới thu hoạch. Thu hoạch trái đúng thời điểm là việc làm rất quan trọng, vì hái trái non sẽ khó bóc hạt và chất lượng hạt kém (chai, xám), nếu thu trễ thì trái dễ bị hư do sâu bệnh, chuột phá hại hoặc hạt sẽ nẩy mầm.

Cắt cuống trái bằng kéo tỷa cành hoặc bằng dụng cụ cắt bén, tránh tạo vết thương cho cây, tránh va chạm lưỡi cắt vào thân cây, làm tổn thương đệm hoa sẽ ảnh hưởng xấu tới sự ra hoa kết quả ở các vụ sau. Trái hái xong có thể  lưu lại từ 07 - 09 ngày để đủ lượng hạt cho 01 lần ủ và đồng thời làm tăng phẩm chất hạt. Lưu ý hạt khi đã tách khỏi trái cần phải ủ ngay không được lưu quá 24 giờ.

2. Sơ chế ca cao
Đập quả

a) Đập quả, tách hạt

Tách lấy hạt ra khỏi vỏ, loại bỏ cùi, các hạt đen thối và hạt nảy mầm. Tránh dùng dao sắc để bổ quả, không tách quả dưới mưa. Hạt ca cao tươi cần đựng trong các vật dụng sạch, không nhiễm mùi lạ.

b) Trải, phơi hạt sau khi tách hạt

Nên trải và phơi trên sàn vỉ tre hoặc bạt trong thời gian 02 - 03 giờ để làm giảm bớt lượng nước trong hạt. Độ dày lớp hạt phơi: 50 kg hạt ca cao tươi/m2 sàn phơi.

c) Lên men ủ ca cao

* Yêu cầu của lên men hạt ca cao

Hạt sau khi đã tách ra khỏi quả phải được ủ lên men ngay trong vòng 24 giờ. Thời gian lên men của hạt ca cao từ 05 - 06 ngày. Sử dụng nhiệt kế có đầu đo dài trên 30 cm để kiểm tra nhiệt độ khối ủ hàng ngày (nhiệt độ thích hợp 45 - 50ºC).

* Các phương pháp ủ lên men

Có 03 phương pháp ủ lên men ca cao, tùy theo điều kiện cụ thể ở địa phương và nông hộ. 

- Ủ đống
Đống hạt ủ có thể từ 100 - 2.000 kg. Đổ hạt ca cao lên lớp lá chuối tươi đã được xếp tròn trên nền đất hoặc bục gỗ hoặc liếp tre kê hơi nghiêng về một phía và cách mặt đất từ 10 - 20 cm. Cuộn lá chuối lên, nén lá xung quanh đống ủ từ chân cho tới đỉnh thật chặt, phủ đống ủ lại thật kín bằng lá, sau đó dùng vật nặng để chặn lá lại và phủ bạt bao khối hạt để giữ hơi nóng trong suốt quá trình ủ. Sau 02 ngày thì giở đống ủ ra và đảo trộn từ trong ra ngoài rồi phủ kín như cũ. Sau 02 ngày đảo 01 lần cho tới khi quá trình lên men hoàn tất. Hạt ca cao sau khi ủ, đem phơi hoặc sấy khô.             

- Ủ lên men trong thùng 

Thùng ủ thường làm bằng gỗ, đáy thùng được khoan lỗ hoặc ghép bằng các thanh gỗ tạo các khe hở để thoát nước, nhớt chảy ra trong quá trình ủ. Kích cỡ thùng có chiều cao từ 45 - 50 cm, chiều rộng và chiều dài không cố định, tùy theo khối lượng hạt.                
Các bước thực hiện: Cho hạt vào thùng, đậy kín thùng bằng lá chuối và các bao đay, bao gai. Đảo trộn hạt lần đầu sau 02 ngày ủ và lần 2 sau 04 ngày ủ. Có thể đảo trộn bằng cách đổ ca cao từ thùng nay sang thùng khác. Kiểm tra nhiệt độ và màu sắc bên trong khối hạt. Quá trình lên men hoàn tất, đem hạt đi phơi hoặc sấy khô. 

- Ủ lên men trong thúng hoặc giỏ tre, nứa
Khối lượng hạt ủ từ 15 - 100 kg hạt ca cao tươi. Đáy thúng có khe hoặc lỗ thoát nước. 

Lót lá chuối quanh thúng, đổ đầy hạt vào thúng, đậy lại bằng lá chuối và đậy bao gai lên để giữ nhiệt. Đảo trộn hạt lần đầu sau 02 ngày ủ và lần 2 vào ngày thứ 4 bằng cách đổ từ thúng này sang thúng kia và tủ kín lại như ban đâu. Kiểm tra nhiệt độ và màu sắc bên trong hạt. Khi thấy hạt ca cao lên men đầy đủ, đem hạt đi phơi hay sấy khô. Có thể vận dụng phương pháp này trong điều kiện lượng hạt ca cao ít (dưới 15 kg) bằng lên men trong giỏ. 

Lưu ý trong điều chỉnh quá trình lên men: Vào mùa lạnh, ban đêm cần tủ ấm khối ủ, ban ngày nên chuyển thùng hay thúng ủ ra ngoài nắng để gia nhiệt. Để tránh mất nhiệt của khối hạt đang lên men, trong thời gian ủ chỉ nên đảo 01 - 02 lần.

d) Phơi, sấy

Yêu cầu: Làm khô hạt bằng cách phơi hay sấy để độ ẩm hạt ca cao từ 60% giảm xuống còn 7 - 8%. Kiểm soát quá trình phơi, sấy để đảm bảo nhiệt độ khối hạt không vượt quá 65ºC. Không làm khô hạt quá nhanh hay quá chậm. Thời gian phơi trung bình từ 05 - 10 ngày, thời gian sấy bằng máy sấy cơ học trung bình 02 ngày. Các hệ thống sấy bằng năng lượng mặt trời làm khô ca cao trong vòng 04 - 05 ngày. Luôn luôn giữ sân phơi hoặc dụng cụ phơi sạch sẽ và vệ sinh. 

* Phơi

Phơi chỉ thích hợp trong điều kiện thời tiết tốt, trời không mưa và có nắng. Dụng cụ phơi có thể sàn gỗ, sàn tre nứa, nong, nia, sân gạch hoặc sân bê tông. 

Kỹ thuật phơi:  

- Dàn mỏng hạt (bề dày lớp hạt khoảng 3 - 5 cm) trên sàn gỗ, sàn tre nứa, nong, nia, hoặc sân xi măng sạch nơi có ánh sáng tốt để phơi. Tốt nhất là phơi hạt trên các tấm phên đặt cao để tránh lẫn đất bẩn và giúp không khí có thể lưu thông cả bên trên và bên dưới lớp hạt, giúp hạt mau khô và khô đều.

- Đảo trộn hạt thường xuyên, từ 02 - 04 lần trong ngày (những ngày phơi đầu tiên phải đảo nhiều lần hơn) để hạt khô đồng đều, không bị vón cục. 

- Buổi chiều, khi trời gần tắt nắng, đem hạt ca cao vào trong nhà hoặc dồn đống lại, che phủ bằng vật liệu không thấm nước để tránh mưa. 

- Ngày hôm sau, khi trời có nắng, cào mỏng lớp hạt hoặc đem hạt ra phơi tiếp. 

- Khi hạt ca cao đã khô, cần đưa ngay vào nhà, để nguội rồi bao gói lại, đem bảo quản. 

Để biết hạt ca cao đã khô hay chưa, có thể thử bằng cách dùng tay bóp hạt với lực vừa phải và thấy hạt kêu lách tách hay vỡ thành nhiều mảnh là được. 

Nếu trời nắng, ít mây và không mưa, hạt ca cao khô trong vòng 06 - 07 ngày, trái lại nếu trời không nắng hoặc có mưa, thời gian phơi có thể mất 10 - 12 ngày. Cần tìm cách cải thiện điều kiện phơi để tránh kéo dài thời gian phơi quá 10 ngày. 

* Sấy

- Sấy bằng máy sấy cơ học  

+ Nếu trời mưa hoặc nhiều mây, ít nắng, có thể sử dụng các máy sấy để làm khô hạt ca cao. Các máy sấy ca cao phải dùng khí nóng gián tiếp thông qua thiết bị trao đổi nhiệt. Không được dùng khí đốt trực tiếp thổi vào khối hạt để tránh làm cho hạt bị nhiễm mùi khói hay mùi của nhiên liệu đốt (dầu diesel, khí lấy từ hầm biogas, khói củi...) ngoại trừ trường hợp sử dụng nhiên liệu là khí hóa lỏng. 

+ Sử dụng máy sấy giàn và sấy theo mẻ. Vận hành máy sấy theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất. Tránh sấy các loại ca cao có ẩm độ khác nhau trong cùng một mẻ sấy. Chú ý điều khiển nhiệt độ trong quá trình sấy, sao cho nhiệt độ khối hạt ca cao không vượt quá 65ºC để tránh làm mất nước quá nhanh, gảy vỡ lớp vỏ hạt và khó bảo quản ca cao và cũng để hạt có đủ thời gian chuyển hóa các hợp chất hóa học trong nhân theo hướng có lợi cho mùi vị các sản phẩm chế biến. 

- Sấy bằng hệ thống năng lượng mặt trời

Việc sấy bằng hệ thống sử dụng năng lượng mặt trời theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Tùy theo thiết kế mỗi loại, nhưng cần lưu ý lớp ca cao đổ trên giàn sấy không quá dầy (quá 50 kg/m2) và vẫn phải cào đảo vài lần mỗi ngày để giúp hạt khô đều. Trong khi đảo trộn, các hạt dính nhau nên được tách ra. 

3. Bảo quản hạt ca cao khô

a) Yêu cầu về bảo quản

- Chỉ đưa hạt ca cao vào bảo quản khi đạt độ ẩm từ 7 - 8%. Tránh bảo quản chung hạt ca cao với các loại nông sản khác.

- Nơi bảo quản: Phải khô ráo và sạch sẽ, xa nguồn lây nhiễm như khói, xăng, dầu, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón...

- Bao bì: Dùng bao PE ở bên trong và bao đay ở bên ngoài. Bao bì phải sạch sẽ, không thủng rách, có kích thước phù hợp.

- Thời gian bảo quản hạt trong kho không quá 12 tháng.

b) Phương pháp bảo quản

- Để nguội hạt ca cao khô sau phơi hoặc sấy, sau đó sàn sảy và nhặt bỏ các hạt lép, hạt sâu mọt, vỡ, hạt mốc và các loại tạp chất, rồi dồn vào bao PE cột chặt, sau đó bỏ vào trong bao gai rồi cột lại.

 - Xếp các bao ca cao trên bệ ván cách mặt đất 20 cm và cách tường 50 cm tại một vị trí cao ráo, thoáng mát trong nhà có mái che. Không xếp chồng quá cao 05 bao. Trong quá trình xếp bao cần thận trọng để tránh làm hạt ca cao bị bể nát. 

- Không để bao ca cao trực tiếp với sàn nhà.

- Hàng tháng kiểm tra tình trạng chuột bọ, mối mọt. Khi thấy vùng miệng bao nilon có đọng hơi nước hoặc có dấu hiệu hạt bị mốc hay mọt thì đem ca cao phơi lại. Loại bỏ các hạt mốc, hạt sâu mọt trước khi đóng lại bao.
Những loại hạt ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm chế biến
	Biểu hiện và ảnh hưởng
	Nguyên nhân

	Hạt mốc
Thành phẩm có mùi mốc, có thể có độc tố Mycotoxins
	Để trái quá chín, hạt nẩy mầm trong trái. Hạt bị tổn thương khi đập trái tách hạt. Thời gian lên men kéo dài. Phơi chưa đủ khô. Hút ẩm trong thời gian lưu trữ

	Hạt chai xám
Sôcôla rất đắng và chát, không có hương sôcôla
	Thu hoạch trái chưa đủ chín. Không lên men

	Hạt tím
Sôcôla chất lượng kém, ít thơm, đắng và chát
	Chưa lên men hoặc lên men chưa đầy đủ

	Hạt nâu đậm nhiều vết đen
Mùi thối hôi, khó ngửi
	Thời gian lên men quá dài, bắt đầu quá trình lên men bị thối

	Hạt hôi
Thành phẩm có mùi hôi
	Nhiễm khói khi sấy. Cất giữ nơi có mùi hôi (cá, xăng dầu,…)

	Hạt mọt
	Lưu trữ lâu nhưng không kiểm tra thường xuyên và không xử lý côn trùng đúng phương pháp.


Tiêu chuẩn hạt ca cao thành phẩm
- Hạt có mùi sôcôla đặc trưng sau khi chế biến.

- Hạt không có mùi, vị lạ như mùi mốc, khói và không có vị quá chua và đắng.

- Hạt có trọng lượng lớn, độ đồng đều cao, tối thiểu 1 g/hạt.

- Hạt được lên men đầy đủ, được phơi nắng để có ẩm độ 7 - 8%.

- Hạt không có dư lượng thuốc trừ sâu, vi khuẩn, côn trùng và tạp chất.

- Hàm lượng acid béo tự do < 1%.

- Hàm lượng bơ từ 50  - 58%, hàm lượng vỏ 11 - 12%, bơ có độ cứng cao.
Phần II

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CÂY CA CAO

Quy mô: 01 ha. Mật độ trồng xen: 600 cây/ha.

1. Định mức phân bón, thuốc BVTV, giống ca cao
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng

	
	
	
	Trồng mới
	Năm 1
	Năm 2
	Năm 3
	Giai đoạn kinh doanh

	1
	Giống
	Cây
	600
	0
	0
	0
	

	2
	Urê
	Kg
	0
	56
	112
	168
	352

	3
	Lân super
	Kg
	400
	160
	320
	480
	752

	4
	Kali (KCl)
	Kg
	0
	24
	44
	64
	272

	5
	Vôi
	Kg
	400
	0
	400
	400
	800

	6
	Phân hữu cơ 
	Kg
	12.000
	0
	12.000
	12.000
	12.000

	7
	Thuốc BVTV
	Kg (lít)
	20
	10
	30
	30
	30

	8
	Chế phẩm sinh học
	Kg
	
	
	
	
	60


- Giai đoạn kiến thiết cơ bản: từ năm thứ 1 - 3

- Giai đoạn kinh doanh: Từ năm thứ 4 trở đi, năng suất trung bình 1 - 1,5 tấn/ha.

2. Định mức tưới tiết kiệm cây ca cao (phương pháp tưới dưới gốc)

	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Ống cấp 1: Ø60 mm
	m
	300
	 

	2
	Ống cấp 2: Ø27 mm
	m
	1.200
	 

	3
	Ống cấp 3: Ø5 mm
	m
	900
	 

	4
	Van điều chỉnh nước Ø5 mm
	Cái
	600
	 

	5
	Nối Ø5 → Ø27
	Cái
	600
	 

	6
	T Ø60 → Ø27
	Cái
	24
	 

	7
	Khóa 60 mm
	Cái
	6
	 

	8
	Bít Ø 60 mm
	Cái
	12
	 

	9
	T Ø60 mm
	Cái
	12
	 

	10
	Khóa Ø27 mm
	Cái
	24
	 

	11
	Bít Ø27 mm
	Cái
	24
	 

	12
	Keo dán
	Kg
	1
	 

	13
	Kẽm 2 mm
	Kg
	9
	 

	14
	Máy bơm
	Cái
	1
	 

	15
	Bồn ngâm phân
	Cái
	1
	 

	16
	Bồn hòa phân
	Cái
	1
	 

	17
	Bộ hút phân
	Cái
	1
	 


3. Định mức công lao động
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng

	
	
	
	Chăm sóc năm 1
	Chăm sóc năm 2
	Chăm sóc năm 3
	Giai đoạn kinh doanh

	1
	Chuẩn bị đất trồng (đào mương, xử lý thực bì)
	Công
	90
	0
	0


	0



	2
	Đào hố trồng và bón lót
	Công
	20
	0
	0
	0

	3
	Trồng cây
	Công
	5
	0
	0
	0

	4
	Làm cỏ, tỷa cành
	Công
	20
	20
	20
	30

	5
	Bón phân (thúc)
	Công
	20
	20
	20
	20

	6
	Vét mương, làm bồn
	Công
	0
	20
	20
	20

	7
	Thiết kế, lắp đặt hệ thống tưới
	Công
	20
	0
	0
	

	8
	Công quản lý, vận hành hệ thống tưới
	Công
	5
	10
	15
	20

	9
	Phun thuốc BVTV, phân bón lá
	Công
	15
	20
	25
	25

	10
	Thu hoạch
	Công
	
	
	
	25

	11
	Phơi hạt
	Công
	
	
	
	10
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